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	UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
SỞ TƯ PHÁP

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	



PHỤ LỤC 
(Kèm theo Báo cáo số   60     /BC-STP ngày  22   tháng 3  năm 2024
của Sở Tư pháp)


I. Số lượng TTHC thuộc phạm vi quản lý/thẩm quyền giải quyết

	Số lượng TTHC thuộc phạm vi quản lý/ thẩm quyền giải quyết 

	Tổng số
	Trung ương
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện
	Cấp xã

	134
	
	134
	
	



II. Đánh giá tác động, thẩm định TTHC tại các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
[bookmark: _GoBack]Từ năm 2021 đến 15/3/2024, Sở Tư pháp không tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua nghị quyết, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định QPPL có chứa TTHC.	
IV. Kết quả phân cấp trong giải quyết TTHC theo Quyết định số 1015/NQ-CP ngày 30/8/2022
Không có thủ tục hành chính nào của Sở Tư pháp thực hiện phân cấp giải quyết. 
V. Kết quả công bố, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC nội bộ theo Quyết định số 1085/NQ-CP ngày 15/9/2022
2. UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

	Kết quả công bố danh mục TTHC nội bộ
	Kết quả rà soát, phê duyệt phương án ĐGH TTHC nội bộ
	Kết quả thực thi phương án ĐGH TTHC nội bộ

	Tổng số
	Số, ký hiệu, ngày tháng năm, tên văn bản công bố danh mục[footnoteRef:1] [1:  Thống kê đầy đủ số, ký hiệu, ngày tháng năm, tên các văn bản công bố TTHC nội bộ.] 

	Số TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt  PA ĐGH/ tổng số TTHC được rà soát
	Số VB phải sửa đổi, bổ sung, ban hành mới
	Số TTHC đã được cắt giảm, ĐGH / tổng số TTHC đã được phê duyệt PA ĐGH
	Số, ký hiệu, ngày tháng năm, tên văn bản ban hành để ĐGH[footnoteRef:2] [2:  Thống kê đầy đủ số, ký hiệu, ngày tháng năm, tên các văn bản sửa đổi, bổ sung để đơn giản hóa TTHC nội bộ.] 


	1
	QĐ 2407/QĐ-UBND 
ngày 19/12/2022 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục TTHC ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện TTHC lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
	
	
01
	
	

	2
	QĐ số 2481/QĐ-UBND
 ngày 27/12/2022 của UBND tỉnh về việc thông qua Phương án ĐGH TTHC năm 2022 thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Lâm Đồng
	
	
	01
	

	3
	QĐ số 2617/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của UBND tỉnh về việc thông qua Phương án ĐGH TTHC năm 2023 thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Lâm Đồng
	
	
	01
	



Kết quả rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ

	S
TT
	Tên TTHC nội bộ
	Kết quả rà soát, ĐGH
	Tỷ lệ cắt giảm chi phí tuân thủ TTHC/TTHC được cắt giảm, ĐGH[footnoteRef:3] [3:  Điền tỷ lệ cắt giảm của từng TTHC] 

	Tỷ lệ cắt giảm chi phí tuân thủ TTHC trên tổng số TTHC đã được rà soát[footnoteRef:4] [4:  Tính trên tổng số TTHC đã được rà soát và được cấp có thẩm quyền phê duyệt/thực thi phương án ĐGH.] 

	Số, ký hiệu, ngày tháng năm, tên VB phê duyệt phương án ĐGH/ thực thi phương án ĐGH
	Ghi chú

	
	
	Đã được phê duyệt phương án ĐGH
	Đã hoàn thành thực thi phương án ĐGH
	
	
	
	

	1
	Đăng ký tập sự hành nghề công chứng
	x
	x
	27.5%
	0.76%
	QĐ số 2481/QĐ-UBND
 ngày 27/12/2022 của UBND tỉnh về việc thông qua Phương án ĐGH TTHC năm 2022 thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Lâm Đồng
	

	2
	Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng
	x
	x
	20,2%
	0.75%
	QĐ số 2617/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của UBND tỉnh về việc thông qua Phương án ĐGH TTHC năm 2023 thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Lâm Đồng
	



VI. Kết quả cắt giảm, đơn giản hóa quy định, TTHC liên quan đến quản lý dân cư
	Số lượng TTHC liên quan đến quản lý dân cư
	Số lượng VBQPPL liên quan đến quản lý dân cư

	Tổng
số 
	Đã cắt giảm, đơn giản hóa 
	Tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa 
	Đã được sửa đổi, bổ sung
	Cần sửa đổi, bổ sung

	
	
	
	Tổng số
	Luật/ Pháp lệnh
	Nghị định
	QĐ của TTgCP
	Thông tư/ TTLT
	Tổng số
	Luật/ Pháp lệnh
	Nghị định
	QĐ của TTgCP
	Thông tư/ TTLT

	 13
	13 
	0 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



VII. Kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC

	Số lượng phản ánh, kiến nghị
đã tiếp nhận
	Số lượng phản ánh, kiến nghị đã xử lý

	Tổng số
	Về quy định, TTHC
	Về hành vi trong giải quyết TTHC
	Tổng số
	Về quy định, TTHC
	Về hành vi trong giải quyết TTHC

	 0
	0 
	0 
	 
	 
	 






